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State Board of Equalization

Yêu Cầu Giấy Phép 
đối với Người  

Bán Lẻ  

S E L L I N G
TOBACCO
TO MINORS IS

To report Illegal sales, call

1-800-5-ASK-4-ID

I l legal

Để biết thêm chi tiết...   

Vào mạng
www.boe.ca.gov

Hay gọi Trung Tâm Thông Tin 
800-400-7115
TTY/TDD: 800-735-2929

Muốn liên lạc với Thành Viên của Board of 
Equalization, hãy vào xem  
www.boe.ca.gov/

Bảo Vệ Quyền Người Đóng Thuế

Điện thoại miễn phí để được hỗ trợ về những bất 
đồng mà quý vị chưa thể giải quyết qua các kênh 
thông thường: 888-324-2798.

Bán lẻ bất hợp pháp. Người bán lẻ sẽ bị xem là bất 
hợp pháp nếu người bán lẻ bán sản phẩm thuốc điếu 
hay thuốc lá tại tiểu bang này mà không có giấy phép 
hoặc khi giấy phép của quý vị đã bị tạm rút hay thu hồi 
theo Đạo Luật Cấp Giấy Phép Cho Sản Phẩm Thuốc 
Điếu và Thuốc Lá California năm 2003. Nếu quý vị bán 
những sản phẩm thuốc điếu hoặc thuốc lá bất hợp 
pháp, nhân viên của chúng tôi và nhân viên công lực 
có thể tịch thu thuốc điếu và thuốc lá của quý vị. Và 
những sản phẩm đó sẽ không được trả lại cho quý vị.

Tiếp theo từ mặt đối diện. . .

Ghi chú:  Tờ giới thiệu này tóm tắt luật và quy định còn hiệu 
lực vào ngày xuất bản. Mặc dù thông tin trên tờ giới thiệu 
này có tính tổng quát, luật này phức tạp và có thể thay đổi. 
Nếu có mâu thuẩn giữa tờ giới thiệu và luật hay quy định, 
mọi quyết định sẽ dựa vào luật và quy định.

(Coi ấn phẩm 4A, Đạo Luật Cấp Giấy Phép cho Sản Phẩm Thuốc 
Điếu và Thuốc Lá Năm 2003.)

Tôi có cần phải xin  giấy 
phép đặc biệt để bán lẻ sản 

phẩm thuốc điếu và thuốc lá tại 
California?

Có. Theo Đạo Luật Cấp Giấy Phép 
Cho Sản Phẩm Thuốc Điếu và 
Thuốc Lá năm 2003, doanh nghiệp 
tại California bán lẻ sản phẩm 
thuốc điếu và thuốc lá cho công 
chúng cần phải có giấy phép bán 
lẻ đặc biệt. Điều này cũng được 
áp dụng ngay cả khi quý vị có giấy 
phép bán hàng hay giấy phép khác 
do Hội Đồng Bình Quân (Board of 
Equalization) cấp.

Xem thêm bên trong …



Gởi kèm theo đơn một ngân phiếu với tên người nhận là 
Board of Equalization. Số tiền là $100 cho mỗi địa điểm 
bán lẻ nơi quý vị bán thuốc điếu hay thuốc lá.

Tôi có giấy phép bán hàng. Vậy tôi có cần xin giấy 
phép bán lẻ này không?

Có. Yêu cầu giấy phép này là để bổ sung cho các giấy 
phép khác mà chúng tôi đã cấp. 

Giấy phép tiểu bang do luật này yêu cầu không thay thế 
bất kỳ giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc điếu và thuốc 
lá địa phương nào khác mà quý vị cũng có thể cần phải 
bảo quản.

 Trách Nhiệm của Người Được  
     Cấp Giấy Phép

Là người được cấp giấy phép bán lẻ, quý vị phải

	 •	 Treo giấy phép tại mỗi địa điểm bán lẻ sao cho mọi 
người dễ thấy.

	 •	 Lưu hóa đơn Lưu hóa đơn sản phẩm thuốc điếu và 
thuốc lá tại mỗi địa điểm được cấp giấy phép ít nhất 
một năm sau ngày mua. 

	 •	 Lưu hóa đơn đầy đủ và dễ đọc mọi lần mua sản phẩm 
thuốc điếu và thuốc lá trong vòng bốn năm (xem mục 
Yêu Cầu Hóa Đơn Mua Hàng dưới đây). 

	 •	 Cho phép nhân viên chúng tôi hay nhân viên công lực 
xem hóa đơn mua sản phẩm thuốc điếu và thuốc lá 
khi có yêu cầu.

	 •	 Chỉ có thể bán những thuốc điếu có tên trong danh 
sách của, http://ag.ca.gov/tobacco/directory.php.

Yêu Cầu Hóa Đơn Mua Hàng
Hóa đơn quý vị nhận từ người bán có giấy phép theo 
Đạo Luật Cấp Giấy Phép Cho Sản Phẩm Thuốc Điếu và 
Thuốc Lá năm 2003 phải có những thông tin sau:

	 •	 Tên người bán sỉ hay phân phối mà quý vị đã mua sản 
phẩm thuốc điếu hay thuốc lá.

	 •	 Địa chỉ, số điện thoại, và số giấy phép của người bán 
sỉ hay phân phối.

	 •	 Số tiền thuế bán hàng tại California mà nhà phân phối 
hay bán sỉ phải nộp khi bán sản phẩm thuốc điếu hay 
thuốc lá. 

	 •	 Nhà phân phối cũng là nhà bán lẻ hay nhà sản xuất 
có thể thêm câu này thay vì kê khai thuế: “Mọi khoản 
thuế sản phẩm thuốc điếu và thuốc lá California bao 
gồm trong tổng trị giá hóa đơn này.”   

	 •	 Danh sách phân loại các sản phẩm thuốc điếu hay 
thuốc lá bán ra.

	 •	 Tên, địa chỉ và số giấy phép bán lẻ của quý vị.

	 •	 Ngày bán ghi trên hóa đơn.

Mọi hóa đơn mua hàng đều phải ghi rõ, dễ đọc.

  Áp Dụng Luật
Hồ sơ.  Quý vị phải duy trì hồ sơ chính xác và đầy 
đủ, bao gồm các hóa đơn mua hàng điền đầy đủ. Nếu 
không, quý vị sẽ phạm một khinh tội, với mức phạt 
tiền đến $5,000 hay phạt tù đến một năm trong nhà tù 
quận, hay cả hai.

Treo giấy phép.  Nếu quý vị không treo giấy phép ở 
chỗ dễ thấy tại mỗi địa điểm bán sản phẩm thuốc điếu 
hay thuốc lá, quý vị sẽ bị phạt $500.

Thanh tra.  Nhân viên của chúng tôi và nhân viên công 
lực có thể thanh tra các điểm bán và tịch thu mọi sản 
phẩm thuốc điếu và/hoặc thuốc lá chưa nộp thuế, bao 
gồm thuốc điếu không dán tem, dán tem của những 
tiểu bang khác, hoặc dán tem giả. Bất kỳ người nào 
từ chối thanh tra là phạm khinh tội và sẽ bị phạt. Hơn 
nữa, những nhà bán lẻ nào có sỡ hữu những sản 
phẩm thuốc điếu hoặc thuốc lá không đánh thuế thì sẽ 
bị phạt tiền.

Mua bất hợp pháp.  Người bán lẻ sẽ phạm pháp nếu 
mua sản phẩm thuốc điếu hay thuốc lá từ những người 
bán lẻ khác, hoặc từ người bán không có giấy phép 
theo Đạo Luật Cấp Giấy Phép Cho Sản Phẩm Thuốc 
Điếu và Thuốc Lá California năm 2003. Nếu quý vị mua 
bất hợp pháp, giấy phép của quý vị có thể bị tạm rút 
hay thu hồi, và quý vị có thể bị phạt tiền, phạt tù, hay 
cả hai. 

Danh sách các nhà phân phối và bán sỉ có giấy phép 
tại California có đăng trên trang web của chúng tôi tại 
www.boe.ca.gov/pdf/cigdistrib-wholsr.pdf.

 Yêu Cầu Giấy Phép Bán Lẻ
Ai cần phải có giấy phép?

Người bán lẻ sản phẩm thuốc điếu và thuốc lá tại 
California phải có Giấy Phép Bán Lẻ Sản Phẩm Thuốc 
Điếu và Thuốc Lá California trước khi mua hoặc bán 
những sản phẩm thuốc điếu hoặc thuốc lá. 

Cần có giấy phép riêng cho mỗi địa điểm hay máy bán 
hàng có bán lẻ sản phẩm thuốc điếu hay thuốc lá. Bất 
kỳ lúc nào quý vị thêm một địa điểm cần giấy phép, quý 
vị phải xin giấy phép riêng cho địa điểm đó.

Ghi chú: Quý vị phải xin giấy phép phân phối trước khi 
quý vị mua sản phẩm thuốc điếu hay thuốc lá từ người 
bán ở ngoài tiểu bang không có giấy phép cấp theo luật 
này. Quý vị phải xin giấy phép bán sỉ nếu quý vị mua 
sản phẩm thuốc điếu hay thuốc lá có trả thuế để bán 
lại. Lệ phí mỗi giấy phép là $1,000 mỗi năm cho mỗi 
địa điểm.

Giấy phép bán lẻ tốn bao nhiêu?
Mức lệ phí đóng một lần là $100 cho mỗi địa điểm hay 
mỗi máy bán hàng có bán lẻ sản phẩm thuốc điếu hay 
thuốc lá.     

Giấy phép có hiệu lực trong một năm và phải gia hạn 
hàng năm. Không phải nộp phí bổ sung khi gia hạn  
giấy phép. 

Ghi chú: Kể từ ngày 1 tháng giêng năm 2008, quý vị 
bắt buộc phải trả lệ phí phục hồi là 100 đô cho mỗi địa 
điểm để tái hóa mỗi giấy phép mà không được làm mới 
lại đúng giờ.

Cách xin giấy phép như thế nào? 
Điền và nộp Đơn Xin Giấy Phép Bán Lẻ Sản Phẩm 
Thuốc Điếu và Thuốc Lá (Mẫu BOE-400-LR). Quý vị có 
thể lấy đơn từ trang web www.boe.ca.gov/sptaxprog/
sptaxforms.htm hay gọi Trung Tâm Thông Tin để nhận 
mẫu đơn: 800-400-7115.
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Lưu ý: Chúng tôi cung cấp bản dịch ấn phẩm này để quý vị tiện 
dụng. Bản dịch này không dùng để thay thế bản tiếng Anh. Trong 
trường hợp có sự khác biệt giữa nội dung trong nguyên bản tiếng 
Anh của ấn phẩm 78 và bản dịch này, nội dung diễn đạt trong 
nguyên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng. 


